	PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
Môn:Điạ Lí 8


Câu 1. Khu vực Đông Nam Á  gồm có bao nhiêu nước ? 

Trả lời : 11 nước
(các nước nằm trên bán đảo Trung Ấn : Việt Nam , Lào, Cam -Pu - Chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a và các nước nằm trên đảo là : Xin-ga-po, Bru-nây,Phi-lip-pin, Đông Ti-Mo, Ma-lai-xi-a (vừa nằm ở bán đảo vừa nằm ở trên đảo)
( thủ đô của các nước nầy thường nằm gần hoặc ngay vùng ven bờ biển.

Câu 2. Dựa vào hình 17.1 cho biết tên 5 nước đầu tiên gia nhập vào ASEAN (hiệp hội các nước Đông Nam Á)

Trả lời:
(( 1.Thái Lan , 2.Ma – Lai – Xi – a  , 3.In – Đô – Nê – Xi – a  , 4.Phi – Lip – Pin  , 5.Xin – Ga – Po )

(Ghi chú thêm : thứ 6.Bru–Nây (1984) ,thứ 7. Việt Nam ( 25/7/1995), thứ 8 và 9 Mi-An-Ma và Lào(1997), thứ 10 Cam – Pu – Chia (1999) . Riêng Đông Ti-Mo chưa gia nhập do mới thành lập quốc gia .

Câu 3. Những cơ hội và những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN?  

Trả lời:
	Cơ hội 
	Thách thức 

	  1- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng và phát triển kinh tế.

  2 - Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu ( kích thích sản xuất phát triển.

  3 - Thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật tiên tiến để công nghiệp hóa đất nước.
	 1- GDP bình quân đầu người còn thấp so với nhiều nước.

2 - Cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu.

3 - Năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh hàng hóa còn yếu


   Câu 4. Chứng minh sinh vật Việt Nam rất phong phú và đa dạng
Nêu những nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật của nước ta? trước tình hình đó chúng ta cần có biện pháp gì để bảo vệ?
Trả lời:
- Đa dạng về thành phần loài: 14.600 loài thực vật, 11.200 loài và phân loài động vật.

- Đa dạng về hệ sinh thái:

+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn

+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa có các kiểu: rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng tre nứa, rừng ôn đới núi cao.

+ Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hệ sinh thái thứ sinh.

+ Hệ sinh thái nông nghiệp.
* Nguyên nhân:

-  Chiến tranh hủy diệt.

- Đốt rừng làm nương rẫy.

- Khai thác quá mức phục hồi.

- Quản lí, bảo vệ kém.

* Biện pháp bảo vệ:

- Không phá rừng, săn bắn động vật quý hiếm, bảo vệ tốt môi trường.

- Xây dựng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia bảo vệ động vật, nguồn gen. 
Câu 5: Hãy trình bày đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên, giới hạn nước ta? Nêu ảnh hưởng của vị trí địa lí đến môi trường tự nhiên?
- Những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta:
+ Nằm trong vùng nội chí tuyến của nửa cầu Bắc

+ Trung tâm của khu vực Đông Nam Á

+ Cầu nối giữa đất liền và biển giữa các quốc gia Đông Nam Á lục địa và các quốc gia Đông Nam  Á hải đảo.

+ Nơi giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

- Ảnh hưởng của vị trí đến môi trường tự nhiên:
+ Nằm trong vùng nội chí tuyến, ở khu vực gió mùa, đất đá bị phong hóa mạnh mẽ tạo nên lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở.
+ Lượng mưa lớn, tập trung theo mùa: xói mòn, xâm thực địa hình, nước mưa hòa tan đá vôi tạo nên địa hình cacxtơ độc đáo.
Câu 6: Hãy cho biết vị trí địa lí và diện tích của biển Đông?
- Biển Đông là một biển lớn, tương đối kín, nằm ở vùng nhiệt đới chí tuyến Bắc, thông với Thái Binh Dương qua các eo biển hẹp.

- Diện tích Biển Đông là 3.447000 km2.

- Ý nghĩa chiến lược về an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế.
Câu 7: Nêu đặc điểm hình dạng nước ta?

- Phần đất liền kéo dài theo chiều B-N tới 1.650km.

- Đường bờ biển hình chữ S dài 3.260km.

- Đường biên giới dài 4.600km

- Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía Đông và Đông Nam, có nhiều đảo và quần đảo.

Câu 8: Trình bày đặc điểm địa hình Việt Nam? Chứng minh rằng đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam và chủ yếu là đồi núi thấp?
- Đặc điểm địa hình Việt Nam:

+ Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

+ Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên, tạo nhiều bậc kế tiếp nhau.

+ Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

- Chứng minh đồi núi là bộ phận quan trọng nhất:

+ Trên phần đất liền đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng ¼.        

+ Đồi núi tạo thành một vòng cung lớn hướng ra biển Đông, chạy dài 1400km, từ miền Tây Bắc đến miền Đông Nam Bộ.

+ Chủ yếu là đồi núi thấp: núi cao dưới 1000m chiếm tới 85 %, trên 2000m chỉ chiếm 1%, đỉnh Phanxipăng cao nhất (trên dãy Hoàng Liên Sơn) 3143m.

Câu 9: Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?
* Chứng minh: 
- Tính chất nhiệt đới
+ Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được 1triệu kilô calo trong một năm

+ Số giờ nắng đạt từ 1400 đến 3000 giờ trong một năm

+ Nhiệt độ không khí TB năm của tất cả các địa phương đều trên 210C 

  
- Tính chất gió mùa

+ Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió

+ Mùa đông có gió mùa đông bắc lạnh khô, mùa hạ có gió mùa tây nam nóng ẩm

  
- Tính chất ẩm:

+ Lượng mưa trung bình từ 1500mm – 2000mm

+ Độ ẩm tương đối của không khí trên 80 %

* Giải thích:
 
- Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nằm kề biển Đông và chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Câu 10 :Phân tích ảnh hưởng khí hậu đến địa hình nước ta?
- Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa địa hình nước ta cũng mang tính chất nhiệt đới gió mùa.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm đất đá bị phong hóa mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở.

+ Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa làm xói mòn, cắt xẻ, xâm thực địa hình.

+ Nước mưa hòa tan đá vôi địa hình cactơ nhiệt đới.

Câu 11: Hai mùa lũ và cạn ở nước ta tương ứng với hai mùa nào của khí hậu? Nước sông hai mùa ấy khác nhau như thế nào?
- Hai mùa lũ và nước cạn ở nước ta tương ứng vời hai mùa mưa và mùa khô của khí hậu.

- Nước sông hai mùa khác nhau rõ rệt. Lượng nước mùa lũ chiếm 78-80% lượng nước cả năm, gầp 2 đến 3 lần, có nơi gấp 4 lần lượng nước mùa cạn. Mùa lũ sông dâng cao, chảy mạnh.

Câu 12. Phân tích ảnh hưởng của vị trí, lãnh thổ đối với tự nhiên và phát triển kinh tế nước ta ..
   * Đối với tự nhiên : Nước ta có thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, phong phú đa dạng, nhưng có nhiều thiên tai 

* Đối với phát triển kinh tế : Giao thông thuận lợi ,Nông nghiệp : thâm canh lúa nước , tài nguyên khoáng sản phong phú ( phát triển công nghiệp

Câu 13.  Biển đã đem lại những thuận lợi  và khó khăn gì  đối với  kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

Trả lời:

Thuận lợi : Biển là kho tài nguyên phong phú và đa dạng , có giá trị lớn về nhiều mặt (kinh tế,quốc phòng , khoa học…), là cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế như : đánh bắt cá, chế biến thủy hải sản, khai thác dầu khí, ..

Khó khăn : Môi trường biển bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt, việc khai thác nguồn lợi của biển phải đi đôi với kế hoạch bảo vệ nguồn lợi biển vì đang có chiều hướng giảm sút 

Câu 14. 

NHỮNG SỐ LIỆU CẦN NHỚ VỀ NƯỚC VIỆT NAM

Diện tích phần đất liền : 329.314 km2    _ Có hình dạng đặc biệt : uốn cong như hình chữ S                       
Diện tích phần biển : trên 1 triệu km2  (Biển Đông có diện tích 3 447 000 km2 )

Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ (1650km)( VN nằm trong đới khí hậu  Nhiệt đới.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng 7 kinh độ.Nơi hẹp nhất theo chiều Đông _ Tây chưa đầy 50 km thuộc tỉnh Quãng Bình.

Lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ  GMT.(Giờ quốc tế)

Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến của Bắc bán cầu.

Việt Nam có đường bờ biển dài 3260 km .
Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài trên 4550 km .

Đảo lớn nhất nước ta : Đảo Phú Quốc ( thuộc tỉnh Kiên Giang).

Vịnh biển đẹp nhất nước ta la Vịnh Hạ Long, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 .

Việt Nam gia nhập ASEAN 25 /07/1995, APEC tháng 15/11/1998, WTO ngày 7/11/2006

Quần đảo xa nhất của nước Việt Nam là Quần Đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)

Câu 15. Trình bày sự giống và khác nhau giữa địa hình đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long?

Trả lời:
Giống nhau : Cả 2 đều là đồng bằng châu thổ do phù sa sông bồi đắp 

Khác nhau  : * Đồng bằng Sông Hồng (có diện tích nhỏ hơn ĐB sông Cửu Long ) thấp, bị chia cắt bởi những con đê thành những ô trũng và không được bồi đắp phù sa hằng năm.

* Đồng bằng Sông Cửu Long (có diện tích lớn hơn gấp 3 lần diện tích của ĐB sông Hồng ) cao hơn, trên mặt đồng bằng không có đê ngăn lũ.Vào mùa lũ có 1 số vùng bị ngập nước như vùng Đồng Tháp Mười, vùng Tứ Giác Long Xuyên .

Câu 16 Đặc diểm chung của khí hậu nước ta ? 

Trả lời:

Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có nhiều diễn biến phức tạp. 
Nhiệt độ cao >210C . 
Lượng mưa trung bình năm 1500 mm – 2000 mm/năm (  LỚN. 
Độ ẩm : 80% ( CAO . 
Có 2 mùa rõ rệt ( mùa khô và mùa mưa )

Câu 17. Vì sao khí hậu nước ta lại đa dạng và thất thường? 

Trả lời:
Khí hậu nước ta đa dạng vì : 

phân hóa theo mùa _ phân hóa theo thời gian _ khí hậu nước ta có sự phân hóa từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông và từ thấp lên cao _ phân hóa theo không gian. 

Khí hậu nước ta có tính chất thất thường vì :

 Thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa. Có năm rét sớm, có năm rét muộn, có năm mưa nhiều, có năm khô hạn .Có năm nhiều bão, năm ít bão .

 Câu 18. Em hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại ? 

Trả lời:
Thuận lợi : trong sản xuất nông nghiệp : thực hiện thâm canh, xen canh, tăng vụ …

Khó khăn : Nấm mốc sâu bệnh phát triển, sâu bệnh, thiên tai .

Câu 19. Em hãy trình bày 4 đặc điểm chung của sông ngòi nước ta :

Trả lời:

* Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước …

* Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính : Tây Bắc _ Đông Nam và hướng vòng cung

* Sông ngòi nước ta có 2 mùa : Mùa lũ và mùa cạn 

* Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn

 Câu 20  Em hãy trình bày nguyên nhân và biện pháp hạn chế nước  sông bị ô nhiễm?

Trả lời:

 Nguyên nhân :  nước sông bị ô nhiễm là do : chặt phá rừng bừa bãi thải nước sinh hoạt và chất thải công nghiệp ra sông chưa qua xử lý.

Biện pháp :  Tích cực phòng chống lũ lụt, bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông, không thải chất bẩn xuống sông 

Câu 21. Em hãy kể tên 9 hệ thống sông lớn ở nước ta? 

Trả lời:
 Sông Hồng, Sông Thái Bình, Sông Kì Cùng - Bằng Giang, Sông Mã, Sông Cả, SôngThu Bồn, Sông Ba (Sông Đà Rằng ) , Sông Đồng Nai, Sông MêCông .

Câu 22. Nước ta có những nhóm đất chính nào? Nêu sự phân bố của chúng? Nêu giá trị kinh tế của nhóm đất chính nước ta?
a. Nước ta có 3 nhóm đất chính được phân bố như sau:
+ Nhóm đất feralit hình thành trên các miền núi thấp

+ Nhóm đất mùn núi cao phân bốtrên các vùng núi cao của nước ta.

+ Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển phân bố trên các vùng đồng bằng ven biển.

b. Giá trị kinh tế:
+ Nhóm đất feralit, đặc biệt là đất feralit hình thành trên đá vôi và đá badan rất thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn quả, ngoài ra là phát triển rừng, đồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

+ Nhóm đất mùn núi cao phù hợp với vịêc phát triển rừng.

+ Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển thích hợp cho việc trồng cây lương thực, thực phẩm.

Câu 23.  So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta :
Trả lời:

	STT
	Nhóm đất
	Đặc tính
	Phân bố
	Giá trị sử dụng

	1
	Đất feralit (Chiếm 65% diện tích)
	Chua, nghèo mùn, nhiều sét
	Miền đồi núi thấp
	Thích hợp trồng cây công nghiệp

	2
	Đất mùn núi cao (Chiếm 11% diện tích)
	Do đất feralit chuyển dần sang thành đất mùn núi cao
	Miền núi cao
	Là đất rừng đầu nguồn , cần được bảo vệ

	3
	Đất bồi tụ phù sa (Chiếm 24% diện tích)
	Phì nhiêu, tơi xốp, ít chua, giàu mùn ,…
	Đồng bằng lớn 
	Thích hợp trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả ….


Câu 24. Thiên nhiên nước ta có  những đặc điểm chung nào ? 
Trả lời:

Thiên nhiên nước ta có 4 tính chất chung nổi bật đó là :

* Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm .

* Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.

* Tính chất đồi núi .

* Tính chất đa dạng, phức tạp

Câu25.  Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?

Trả lời:
Ta có diện tích đất liền là : S = 330 000 km2 ( làm tròn)

Diện tích biểnViệt Nam:  S = 1 000 000 km2

Câu 26. Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế – xã hội ?

Trả lời:
Thuận lợi : Đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú và đa dạng (khoáng sản, thủy điện, đồng cỏ,gỗ, ..)

Khó khăn :

* Địa hình chia cắt mạnh : núi cao, sông sâu, vực thẳm ….

* Khí hậu , thời tiết khắc nghiệt

* Đường sá khó xây dựng và bảo dưỡng

* Dân cư  ít và phân tán

Câu 27
             Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và  rút ra nhận xét.
· Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên

· Đất mùn núi cao:           11% diện tích đất tự nhiên

· Đất phù sa:                     24% diện tích đất tự nhiên.

